THỜI KHÓA BIỂU HKII - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin, TâkLẻ)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Thể dục

Toán

Học vần

Học vần


	Toán

Học vần

Học vần

Mỹ thuật


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


                                                              THỜI KHÓA BIỂU HKII - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin)
	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức
	Thể dục

Toán

Thủ công
Tập viết


	Tập đọc

Toán

Chính tả

Mỹ thuật

LT&C


	Thể dục

Toán

Chính tả

TN&XH 


	TLV

Toán

Kể chuyện

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKII - LỚP 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc và
Kể chuyện
Đạo đức
	Thể dục

Toán

Chính tả
Thủ công
	Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

LT&C

TN&XH 


	Thể dục

Toán

Chính tả

Tập Viết

	TN&XH 

TLV

Toán

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKII - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Nhầy)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Toán

Tập Viết
Chính tả
TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Mỹ thuật


	Thể dục 

Toán

Học vần

Học vần


	Học vần

Học vần

Âm nhạc (Thị Mến)
Toán

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

         Ôn Toán


	
	Ôn T. Việt
Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Thể dục 

Toán

Học vần

Học vần


	Học vần

Học vần

Toán

Mỹ thuật


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

(  ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc và

Kể chuyện

Đạo đức
	Thể dục 

Toán

Chính tả

Thủ công

	Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

LT&C

TN&XH 


	 Thể dục 

Toán

Chính tả

Tập Viết


	TN&XH 

TLV

Toán

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn Toán
Ôn Toán

Ôn T.Việt


	
	Ôn T.Việt
Ôn T.Việt

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức
	Thể dục 

Toán

LT&C

Thủ công

	Tập đọc

Toán

Chính tả

Mỹ thuật

Tập viết


	Thể dục 

Toán

Chính tả

TN&XH 


	TLV

Toán

Kể chuyện

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán
	
	Ôn Toán

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt
	


THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  1 THÔN 1 NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	T
	T
	T

	
	2
	HV
	HV
	ÂN cô Mến
	HV
	HV

	
	3
	HV
	HV
	HV
	HV
	HV

	
	4
	TD
	TN-XH Thầy Q Phú 
	HV
	TC
	MT

	
	5
	ĐĐ
	
	
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	
	Ô T.V
	
	Ô T.V
	

	
	2
	
	Ô T.V
	
	Ô T.V
	

	
	3
	
	Ô T
	
	Ô T
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP 2 THÔN 1 NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	MT
	TĐ
	LT&C
	TLV

	
	2
	T
	T
	T
	T
	T

	
	3
	TĐ
	TN-XH Thầy Q Phú 
	ÂN cô Mến
	CT
	KC

	
	4
	TĐ
	TV
	CT
	TC
	TD thầy Tình

	
	5
	ĐĐ
	
	
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	
	Ô T.V
	
	Ô. T
	

	
	2
	
	Ô. TV
	
	Ô T.V
	

	
	3
	
	TD thầy Tình
	
	Ô. TV
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

        THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  2 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	TĐ
	T
	T

	
	2
	TĐ
	CT
	T
	CT
	TLV

	
	3
	TĐ
	  TD thầy Tình
	TC
	ÂN cô Mến
	TD thầy Tình

	
	4
	T
	TN-XH cô Trang
	ĐĐ
	LT&C
	TV

	
	5
	MT
	
	KC
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Cô Mến
	Cô Mến
	
	Ô T.V
	

	
	2
	Cô Mến
	Cô Mến
	
	Ô. T
	

	
	3
	Cô Mến
	Cô Mến
	
	Ô. T
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

        THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  31 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	T
	T
	T

	
	2
	TĐ
	CT
	TĐ
	LT&C
	CT

	
	3
	KC
	Anh văn cô Trang
	TN-XH cô Trang
	Anh văn cô Trang
	Tin học thầy Q Phú

	
	4
	Ô T.V
	TC
	MT
	ÂN cô Mến
	TV

	
	5
	ĐĐ
	
	Ô T.V
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	TD thầy Tình
	TD thầy Tình
	
	TLV
	

	
	2
	T
	TN-XH cô Trang
	
	Ô T.V
	

	
	3
	Ô.T
	Tin học thầy Q Phú
	
	Ô.T
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

        THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  32 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	TĐ
	T
	T


	
	2
	TĐ
	ÔN T
	Ô T.V
	CT
	TN-XH cô Trang

	
	3
	KC
	CT
	T
	LT&C
	TLV

	
	4
	Anh văn cô Trang
	TC
	Ô. T
	ÂN cô Mến
	T. Viết

	
	5
	T
	
	TN-XH cô Trang
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	TD thầy Tình
	TD thầy Tình
	
	Ô T.V
	

	
	2
	ĐĐ
	Tin học thầy Q Phú
	
	Anh văn cô Trang
	

	
	3
	Ô. T
	MT
	
	Tin học thầy Q Phú
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

        THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  41 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	TĐ
	T
	T

	
	2
	T
	Ô. T
	Ô T.V
	LT&C
	LS thầy Quý

	
	3
	Ô. T
	ĐL thầy Quý
	T
	TLV
	TLV

	
	4
	TD thầy Tình
	CT
	Tin học thầy Q Phú
	Anh văn cô Trang
	KC


	
	5
	TĐ
	
	ÂN cô Mến
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	ĐĐ
	LT&C
	
	Tin học thầy Q Phú
	

	
	2
	KT
	KH thầy Quý
	
	KH thầy Quý
	

	
	3
	Anh văn cô Trang
	MT
	
	TD thầy Tình
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

        THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  42 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	CT
	TĐ
	LT&C
	T

	
	2
	T
	MT
	ĐĐ
	T
	TLV

	
	3
	TĐ
	T
	T
	ĐL thầy Quý
	Anh văn cô Trang

	
	4
	Tin học thầy Q Phú
	TD thầy Tình
	KH thầy Quý
	Tin học thầy Q Phú
	KT

	
	5
	ÂN cô Mến
	
	TLV
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	LS thầy Quý
	LT&C
	
	KH thầy Quý
	

	
	2
	Anh văn cô Trang
	Ô. T
	
	KC
	

	
	3
	TD thầy Tình
	Ô. T
	
	Ô T.V
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

  THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  43 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	TĐ
	T
	T

	
	2
	TĐ
	KT
	Ô T.V
	Ô. T
	TLV

	
	3
	T
	LT&C
	ĐL thầy Quý
	LT&C
	KH thầy Quý

	
	4
	TD thầy Tình
	ĐĐ
	T
	MT
	Anh văn cô Trang

	
	5
	LS thầy Quý
	
	ÂN cô Mến
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Ô T.V
	Anh văn cô Trang
	
	KC
	

	
	2
	TLV
	CT
	
	Tin học thầy Q Phú
	

	
	3
	Tin học thầy Q Phú
	KH thầy Quý
	
	TD thầy Tình
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.
 THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  51 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CC
	T
	T
	T
	T

	
	2
	T
	LT&C
	TĐ
	Anh văn cô Trang
	LT&C

	
	3
	TĐ
	TLV
	Ô T.V
	CT
	TLV

	
	4
	Ô T.V
	KT
	Anh văn cô Trang
	KC
	ĐL thầy Quý

	
	5
	Tin học thầy Q Phú
	
	Tin học thầy Q Phú
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	ĐĐ
	KH thầy Quý
	
	ÂN cô Mến
	

	
	2
	TD thầy Tình
	MT
	
	TD thầy Tình
	

	
	3
	LS thầy Quý
	Ô. T
	
	KH thầy Quý
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.

  THỜI KHÓA BIỂU Lần 2 LỚP  52 Trường xã NH: 2016 – 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN

	
	3
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	ÔN TV
	ÔN TV
	TLV

	
	4
	LS thầy Quý
	KH thầy Quý
	TLV
	KH thầy Quý
	Tin học thầy Q Phú

	
	5
	Anh văn cô Trang
	
	ĐL thầy Quý
	
	SHL

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Tin học thầy Q Phú
	MỸ THUẬT
	
	ÂN cô Mến
	

	
	2
	TD thầy Tình
	ĐẠO ĐỨC
	
	TD thầy Tình
	

	
	3
	ÔN TOÁN
	KĨ THUẬT
	
	Anh văn cô Trang
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường GVCN tự lên thời khó biểu các môn còn lại.

Lưu ý: phân môn Chính tả không được phân bố trước phân môn Tập đọc. Nộp 01 bảng về chuyên môn trường vào hạn chót thứ năm ngày 22/12/2016.
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN THỂ DỤC  NH: 2016 – 2017
(Thầy Cao Văn Tình)  18 tiết
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	L2 xã
	
	
	L2 xã

	
	4
	L41 xã + L43 xã
	L42 xã
	
	
	L2 thôn 1

	
	5
	
	
	
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	L31 xã + L32 xã
	L31 xã  + L32 xã
	
	
	

	
	2
	L51 xã + L22 xã
	
	
	L51 xã + L22 xã
	

	
	3
	L42 xã
	L2 thôn 1
	
	L41 xã + L43 xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN TIN HỌC khối 3,4,5 xã + TN-XH lớp 1, lớp 2 thôn 1 NH: 2016 - 2017
Thầy Nguyễn Quang Phú  16 tiết
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TN-XH L 2 thôn 1
	
	
	Tin học Lớp 31 xã

	
	4
	Tin học Lớp 42 xã
	TN-XH L 1 thôn 1
	Tin học Lớp 41 xã
	Tin học Lớp 42 xã
	Tin học Lớp 52 xã

	
	5
	Tin học Lớp 51 xã
	
	Tin học Lớp 51 xã
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Tin học Lớp 52 xã
	
	
	Tin học Lớp 41 xã
	

	
	2
	
	Tin học Lớp 32 xã
	
	Tin học Lớp 43 xã
	

	
	3
	Tin học Lớp 43 xã
	Tin học Lớp 31 xã
	
	Tin học Lớp 32 xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN ANH VĂN khối 3, 4, 5 xã; TNXH khối 2+ khối  3  2016  - 2017
Cô Phạm Thị Bích Trang  19 tiết
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Anh văn Lớp 51 xã
	TN-XH Lớp 32 xã

	
	3
	
	Anh văn Lớp 31 xã
	TN-XH Lớp 31 xã
	Anh văn Lớp 31 xã
	Anh văn Lớp 42 xã

	
	4
	Anh văn Lớp 32 xã
	TN-XH Lớp 2 xã
	Anh văn Lớp 51 xã
	Anh văn Lớp 41 xã
	Anh văn Lớp 43 xã

	
	5
	Anh văn Lớp 52 xã
	
	TN-XH Lớp 32 xã
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	
	Anh văn Lớp 43 xã
	
	
	

	
	2
	Anh văn Lớp 42 xã
	TN-XH Lớp 31 xã
	
	Anh văn Lớp 32 xã
	

	
	3
	Anh văn Lớp 41 xã
	
	
	Anh văn Lớp 52 xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN ÂM NHẠC  NH: 2016  - 2017

(Âm nhạc: Khối 2, 3, 4, 5 trường xã, ông Nhầy, thôn 1) 

 Dạy 2 buổi chiều lớp 2 trường xã (thứ 2 và thứ 3)    
Cô Nguyễn Thị Mến  17 tiết
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	ÂN lớp 1 thôn 1
	
	

	
	3
	
	
	ÂN lớp 2 thôn 1
	ÂN lớp 2 xã
	ÂN lớp 1 ô Nhầy

	
	4
	
	
	
	ÂN lớp 31 + 32 xã
	

	
	5
	ÂN lớp 42 xã
	
	ÂN lớp 41 + 43 xã
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Lớp 2 xã
	Lớp 2 xã
	
	ÂN lớp 51 + 52 xã
	

	
	2
	Lớp 2 xã
	Lớp 2 xã
	
	
	

	
	3
	Lớp 2 xã
	Lớp 2 xã
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN  KHOA HỌC + LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ NH: 2016 -2017
Thầy Trần Ngọc Quý 20 tiết
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	LS lớp 41  xã

	
	3
	
	ĐL lớp 41  xã
	ĐL lớp 43  xã
	ĐL lớp 42  xã
	KH lớp 43  xã

	
	4
	LS lớp 52  xã
	KH lớp 52  xã
	KH lớp 42  xã
	KH lớp 52  xã
	ĐL lớp 51  xã

	
	5
	LS lớp 43  xã
	
	ĐL lớp 52  xã
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	 LS lớp 42  xã
	KH lớp 51  xã
	
	KH lớp 42  xã
	

	
	2
	
	KH lớp 41  xã
	
	KH lớp 41  xã
	

	
	3
	LS lớp 51  xã
	KH lớp 43  xã
	
	KH lớp 51  xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                 BUỔI SÁNG                                                                                           BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Vào lớp lúc 7 giờ 15 phút.                                     Tiết 1: Vào lớp lúc 13 giờ 45 phút.

Tiết 2: Vào lớp lúc 7 giờ 55 phút.                                     Tiết 2: Vào lớp lúc 14 giờ 25 phút.

Tiết 3: Vào lớp lúc 8 giờ 35 phút.                                     Tiết 3: Vào lớp lúc 15 giờ 30 phút.

Tiết 4: Vào lớp lúc 9 giờ 40 phút.

Tiết 5: Vào lớp lúc 10 giờ 15 phút.
                                                   Áp dụng từ ngày 13/02/2017
                                                                                        (ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ĐÚNG NHẤT)
